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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  

 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 175/2024/NĐ-CP ngày 

30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng 

về quản lý hoạt động xây dựng; số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 Quy định 

về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1191/QĐ-BXD ngày 28/11/2023 của Bộ Xây dựng về 

việc ban hành Quy định về chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 38/2022/TT-BTC ngày 

24/6/2022 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động 

xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư; số 64/2025/TT-BTC 

ngày 30/6/2025 về quy định mức thu, miễn một số khoản phí nhằm hỗ trợ cho 

doanh nghiệp, người dân; 

Căn cứ đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các cá 

nhân; 

Sở Xây dựng Thanh Hoá thông báo về việc tổ chức sát hạch phục vụ cấp 

chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng tham gia sát hạch: 71 cá nhân (có danh sách kèm theo). 

- Các thí sinh kiểm tra thông tin của mình trong danh sách tham gia sát 

hạch. Trường hợp cần sửa đổi, điều chỉnh đề nghị liên hệ để cập nhật lại thông 

tin. Nếu không có phản hồi xem như thống nhất với nội dung thông tin. 

- Trường hợp cá nhân vắng mặt được xem như có kết quả sát hạch không 

đạt; 

- Cá nhân có kết quả sát hạch không đạt, nếu vẫn có nhu cầu đăng ký sát 

hạch (trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề) thì nộp lại đề nghị 

cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo Nghị định số 175/2024/NĐ-

CP lên cổng dịch vụ công để được sát hạch ở các lần tiếp theo. 

2. Thời gian và địa điểm sát hạch: 

a) Thời gian: Bắt đầu từ 7h30’ ngày 29/8/2025 (thứ 6).  

b) Địa điểm: Tầng 4, Sở Xây dựng Thanh Hóa (số 45 Đại lộ Lê Lợi, 

phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa). 
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3. Một số lưu ý đối với cá nhân tham dự sát hạch: 

- Có mặt tại phòng chờ sát hạch trước thời gian thông báo để nghe phổ 

biến quy chế thi. 

- Đóng đầy đủ chi phí sát hạch theo quy định (350.000 đồng/bài thi). 

- Mang theo 02 ảnh 4x6 nền trắng có ghi tên, ngày tháng năm sinh vào mặt 

sau. 

- Xuất trình căn cước công dân hoặc thông tin cá nhân tích hợp trên ứng 

dụng VNeID làm cơ sở chứng minh mình đúng với cá nhân được tham dự sát 

hạch. 

- Mặc trang phục gọn gàng, lịch sự; giữ gìn trật tự.  

- Thí sinh dự sát hạch tuân thủ theo quy chế sát hạch do Sở Xây dựng 

Thanh Hoá ban hành. 

4. Nội dung sát hạch: 

a) Hình thức sát hạch: Trắc nghiệm thực hiện trên máy vi tính (Mã số dự 

sát hạch của từng thí sinh được Bộ Xây dựng cấp và sẽ thông báo đến từng thí 

sinh trước khi vào phòng thi để thí sinh truy cập hệ thống sát hạch). 

b) Đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề bao gồm 10 câu hỏi về kiến 

thức pháp luật và 20 câu hỏi về kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn có liên 

quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Thời gian sát hạch tối đa 

là 30 phút. Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 30 điểm, trong đó điểm tối đa 

cho phần kinh nghiệm nghề nghiệp là 20 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức 

pháp luật là 10 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch phần kiến thức pháp luật tối 

thiểu 7 điểm và tổng điểm từ 21 điểm trở lên thì sát hạch đạt yêu cầu. 

Chi tiết liên hệ: Ông Trịnh Đông Sơn, Chuyên viên phòng Quản lý 

Phương tiện và Người lái, Sở Xây dựng Thanh Hoá, điện thoại: 0903.448.456. 

Sở Xây dựng Thanh Hoá trân trọng thông báo đến các cá nhân biết./. 
 

Nơi nhận: 
- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Hội đồng xét cấp CCHN; 

- Các thí sinh tham dự sát hạch; 

- Văn phòng Sở (đăng tin); 

- Phòng QL PT&NL (thông báo); 

- Lưu: VT, QLPT&NL, Đ. Sơn. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Lại Thế Khái 

 



STT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đề nghị cấp Môn thi
Hạng sát 

hạch

1 Vũ Văn Chải 10/06/1979 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Thiết kế xây dựng công trình

(Kết cấu công trình)

TKKC-H3-Thiết kế xây dựng công trình -

Kết cấu công trình hạng 3
III

Giám sát công tác xây dựng công

trình

GSXD-H3-Giám sát công tác xây dựng

công trình hạng 3
III

2 Lê Đức Việt 19/08/1995 Kỹ sư quản lý xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công

trình

GSXD-H3-Giám sát công tác xây dựng

công trình hạng 3
III

3 Hà Văn Thi 20/09/1988
Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên

nước

Giám sát công tác xây dựng công

trình

GSXD-H3-Giám sát công tác xây dựng

công trình hạng 3
III

4 Lê Văn Vũ 15/05/1992 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Thiết kế xây dựng công trình

(Kết cấu công trình)

TKKC-H3-Thiết kế xây dựng công trình -

Kết cấu công trình hạng 3
III

Giám sát công tác xây dựng công

trình

GSXD-H3-Giám sát công tác xây dựng

công trình hạng 3
III

5 Trịnh Văn Tiến 05/10/1986
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật

công trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công

trình

GSXD-H3-Giám sát công tác xây dựng

công trình hạng 3
III

6 Phạm Thị Hồng 05/05/1986 Kiến trúc sư
Lập quy hoạch Đô thị và Nông 

thôn

TKQH-H3-Thiết kế Quy hoạch xây dựng

hạng 3
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng QLDA-H3-Quản lý dự án hạng 3 III

7 Lê Văn Lực 19/03/1990 Kỹ sư kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng QLDA-H1-Quản lý dự án hạng 1 I

8 Lê Xuân Hùng 10/10/1988
Kỹ sư kỹ thuật công trình

xây dựng
Định giá xây dựng ĐGXD-H3-Định giá xây dựng hạng 3 III

9 Mai Thị Ngoan 14/10/1993
Kỹ sư kỹ thuật công trình

xây dựng
Định giá xây dựng ĐGXD-H2-Định giá xây dựng hạng 2 II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng QLDA-H3-Quản lý dự án hạng 3 III

10 Nguyễn Thị Hiền 08/07/1981
Kỹ sữ kỹ thuật công trình

xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng QLDA-H3-Quản lý dự án hạng 3 III

Giám sát công tác xây dựng công

trình

GSXD-H3-Giám sát công tác xây dựng

công trình hạng 3
III

Định giá xây dựng ĐGXD-H3-Định giá xây dựng hạng 3 III

DANH SÁCH CÁC THÍ SINH THAM DỰ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Kèm theo Thông báo số:             /TB-SXD ngày        /8/2025 của Sở Xây dựng Thanh Hoá)
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STT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đề nghị cấp Môn thi
Hạng sát 

hạch

11 Nguyễn Chí Thiệp 23/10/1981
Kỹ sư xây dựng Dân

dụng và Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công

trình

GSXD-H3-Giám sát công tác xây dựng

công trình hạng 3
III

12 Nguyễn Như Quỳnh 12/11/2000 Kỹ sư quản lý xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng QLDA-H3-Quản lý dự án hạng 3 III

Giám sát công tác xây dựng công

trình

GSXD-H3-Giám sát công tác xây dựng

công trình hạng 3
III

13 Bùi Thị Tịnh 14/08/1984
Kỹ sư xây dựng Dân

dụng và Công nghiệp
Quản lý dự án đầu tư xây dựng QLDA-H3-Quản lý dự án hạng 3 III

14 Ngô Thị Thu Thuỷ 01/05/1963 Kỹ sư hệ thống điện
Thiết kế cơ - điện công trình (hệ

thống điện)

TKCĐN-H2-Thiết kế cơ - điện công trình -

Hệ thống Điện hạng 2
II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị

công trình

GSLĐ-H2-Giám sát công tác lắp đặt thiết bị

công trình hạng 2
II

15 Trần Trung Sỹ 02/10/2000
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

công trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình

(công trình đường bộ)

TKĐB-H3-Thiết kế xây dựng công trình -

Công trình Đường bộ hạng 3
III

16 Nguyễn Xuân Tiếp 11/09/1984 Kỹ Sư công trình thuỷ lợi Quản lý dự án đầu tư xây dựng QLDA-H3-Quản lý dự án hạng 3 III

17 Triệu Thị Bình 04/07/1980
Kỹ sư xây dựng Dân

dụng và Công nghiệp
Quản lý dự án đầu tư xây dựng QLDA-H3-Quản lý dự án hạng 3 III

18 Phạm Mạnh Tuấn 06/11/1990
Xây dựng Dân dụng và

Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công

trình

GSXD-H3-Giám sát công tác xây dựng

công trình hạng 3
III

19 Nguyễn Tùng Lâm 15/07/1988 Kỹ sư cấp thoát nước
Giám sát công tác xây dựng công

trình

GSXD-H2-Giám sát công tác xây dựng

công trình hạng 2
II

20 Nguyễn Đình Thế 15/10/1987
Kỹ sư xây dựng Dân

dụng và Công nghiệp

Thiết kế xây dựng công trình

(Kết cấu công trình)

TKKC-H2-Thiết kế xây dựng công trình -

Kết cấu công trình hạng 2
II

Giám sát công tác xây dựng công

trình

GSXD-H2-Giám sát công tác xây dựng

công trình hạng 2
II

Định giá xây dựng ĐGXD-H2-Định giá xây dựng hạng 2 II

21 Hoàng Nhật Minh 08/05/1991
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

công trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình

(công trình đường bộ)

TKĐB-H3-Thiết kế xây dựng công trình -

Công trình Đường bộ hạng 3
III

Giám sát công tác xây dựng công

trình

GSXD-H3-Giám sát công tác xây dựng

công trình hạng 3
III
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STT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đề nghị cấp Môn thi
Hạng sát 

hạch

22 Nguyễn Thanh Linh 18/09/1995
Kỹ sư kỹ thuật công trình

xây dựng

Thiết kế xây dựng công trình

(công trình đường bộ)

TKĐB-H3-Thiết kế xây dựng công trình -

Công trình Đường bộ hạng 3
III

Định giá xây dựng ĐGXD-H3-Định giá xây dựng hạng 3 III

23 Phạm Xuân Hiếu 26/11/1999 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Thiết kế xây dựng công trình

(Kết cấu công trình)

TKKC-H3-Thiết kế xây dựng công trình -

Kết cấu công trình hạng 3
III

Giám sát công tác xây dựng công

trình

GSXD-H3-Giám sát công tác xây dựng

công trình hạng 3
III

24 Phạm Lê Quân 25/12/1986
Kỹ sư xây dựng đường

bộ

Thiết kế xây dựng công trình (c

trình đường bộ)

TKĐB-H3-Thiết kế xây dựng công trình -

Công trình Đường bộ hạng 3
III

25 Bùi Phi Hùng 28/11/1998
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật

giao thông

Giám sát công tác xây dựng công

trình

GSXD-H3-Giám sát công tác xây dựng

công trình hạng 3
III

26 Hoàng Ngọc Hùng 10/06/1977
Kỹ sư công trình Thuỷ

Lợi

Giám sát công tác xây dựng công

trình

GSXD-H2-Giám sát công tác xây dựng

công trình hạng 2
II

27 Phạm Đình Quân 15/01/1991 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công

trình

GSXD-H3-Giám sát công tác xây dựng

công trình hạng3
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng QLDA-H3-Quản lý dự án hạng 3 III

Thiết kế xây dựng công trình

(Kết cấu công trình)

TKKC-H3-Thiết kế xây dựng công trình -

Kết cấu công trình hạng 3
III

28 Nguyễn Bá Thuận 15/05/1987
Kỹ sư xây dựng Dân

dụng và Công nghiệp

Thiết kế xây dựng công trình

(Kết cấu công trình)

TKKC-H2-Thiết kế xây dựng công trình -

Kết cấu công trình hạng 2
II

Giám sát công tác xây dựng công

trình

GSXD-H2-Giám sát công tác xây dựng

công trình hạng 2
II

Khảo sát xây dựng (khảo sát địa

hình)
KSĐH-H3-Khảo sát Địa hình hạng 3 III

29 Võ Minh Ninh 08/11/1987 Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng ĐGXD-H2-Định giá xây dựng hạng 2 II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng QLDA-H2-Quản lý dự án hạng 2 II

30 Trần Đình Hải 13/11/1988
Kỹ sư kỹ thuật công trình

xây dựng

Thiết kế xây dựng công trình

(Kết cấu công trình)

TKKC-H2-Thiết kế xây dựng công trình -

Kết cấu công trình hạng 2
II

Giám sát công tác xây dựng công

trình

GSXD-H2-Giám sát công tác xây dựng

công trình hạng 2
II
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STT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đề nghị cấp Môn thi
Hạng sát 

hạch

31 Nguyễn Xuân Thu 01/08/1983
Kỹ sư công trình thuỷ

điện
Quản lý dự án đầu tư xây dựng QLDA-H1-Quản lý dự án hạng 1 I

32 Trịnh Xuân Hùng 04/04/1984 Kiến trúc sư Định giá xây dựng ĐGXD-H3-Định giá xây dựng hạng 3 III

QLDA đầu tư xây dựng QLDA-H3-Quản lý dự án hạng 3 III

33 Nguyễn Xuân Thắng 08/10/1969 Kỹ Sư công trình thuỷ lợi
Giám sát công tác xây dựng công

trình

GSXD-H1-Giám sát công tác xây dựng

công trình hạng 1
I

34 Mai Văn Song 13/03/1964 Kỹ sư thuỷ lợi
Giám sát công tác xây dựng công

trình

GSXD-H2-Giám sát công tác xây dựng

công trình hạng 2
II

35 Nguyễn Đình Dương 25/06/1991
Kỹ sư kỹ thuật công trình

xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng QLDA-H3-Quản lý dự án hạng 3 III

Kỹ sư kỹ thuật công trình

xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công

trình

GSXD-H3-Giám sát công tác xây dựng

công trình hạng 3
III

36 Lê Văn Huy 20/11/1979 Kỹ sư kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng QLDA-H3-Quản lý dự án hạng 3 III

37 Lê Sỹ Chiến 16/07/1994
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

công trình giao thông
Quản lý dự án đầu tư xây dựng QLDA-H2-Quản lý dự án hạng 2 II

38 Trịnh Bá Hiệu 10/04/1995
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật

giao thông

Khảo sát xây dựng (khảo sát địa

hình)
KSĐH-H3-Khảo sát Địa hình hạng 3 III

39 Hoàng Ngọc Nhất 02/02/1992 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công

trình

GSXD-H2-Giám sát công tác xây dựng

công trình hạng 2
II

40 Đào Văn Hùng 05/06/1987 Kỹ Sư công trình thuỷ lợi Quản lý dự án đầu tư xây dựng QLDA-H3-Quản lý dự án hạng 3 III

Giám sát công tác xây dựng công

trình

GSXD-H3-Giám sát công tác xây dựng

công trình hạng3
III

41 Hoàng Mạnh Long 24/12/1991
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công

trình

GSXD-H2-Giám sát công tác xây dựng

công trình hạng 2
II

Định giá xây dựng ĐGXD-H2-Định giá xây dựng hạng 2 II

42 Trần Thất Long 20/08/1987 Kỹ sư kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng QLDA-H3-Quản lý dự án hạng 3 III

43 Nguyễn Đình Tuấn 15/08/1992 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng ĐGXD-H1-Định giá xây dựng hạng 1 I

44 Lê Chí Long 15/05/1990
Kỹ sư kỹ thuật công trình

xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng QLDA-H3-Quản lý dự án hạng 3 III
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45 Lê Văn Tâm 05/01/1964
Kỹ sư xây dựng cầu

đường bộ

Giám sát công tác xây dựng công

trình

GSXD-H2-Giám sát công tác xây dựng

công trình hạng 2
II

46 Lê Đình Lương 01/08/1972 Kỹ sơ cơ điện Quản lý dự án đầu tư xây dựng QLDA-H3-Quản lý dự án hạng 3 III

47 Nguyễn Văn Nam 20/11/1985
Kỹ sư xây dựng cầu

đường
Quản lý dự án đầu tư xây dựng QLDA-H3-Quản lý dự án hạng 3 III

48 Lê Công Bạo 20/02/1992

Kỹ sư kỹ thuật công xây

dựng công trình giao

thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng QLDA-H3-Quản lý dự án hạng 3 III

Giám sát công tác xây dựng công

trình

GSXD-H2-Giám sát công tác xây dựng

công trình hạng 2
II

49 Lê Vũ Trường Giang 11/09/1983
Kỹ sư xây dựng Dân

dụng Công nghiệp
Quản lý dự án đầu tư xây dựng QLDA-H3-Quản lý dự án hạng 3 III

50 Nguyễn Thiên Vinh 05/11/1992
Kỹ sư xây dựng Dân

dụng và Công nghiệp
Định giá xây dựng ĐGXD-H3-Định giá xây dựng hạng 3 III

51 Trần Thị Vân 30032
Kỹ sư công trình Thuỷ

Lợi
Định giá xây dựng ĐGXD-H3-Định giá xây dựng hạng 3 III

52 Phan Huy Khôi 15/01/1974 Kỹ sư thuỷ nông Định giá xây dựng ĐGXD-H3-Định giá xây dựng hạng 3 III

53 Nguyễn Thế Hải 06/10/1988 Kỹ sư kỹ thuật công trình Quản lý dự án đầu tư xây dựng QLDA-H2-Quản lý dự án hạng 2 II

54 Nguyễn Phương Tuấn 19/02/1985
Kỹ sư công trình Thuỷ

Lợi

Thiết kế xây dựng công trình

(Công trình thuỷ lợi, đê điều)

TKTL-H3-Thiết kế xây dựng công trình -

Công trình Thủy lợi, đê điều hạng 3
III

55 Nguyễn Đức Hạnh 09/07/1981 Kỹ sư trắc địa
Khảo sát xây dựng (khảo sát địa

hình)
KSĐH-H2-Khảo sát Địa hình hạng 2 II

56 Nguyễn Huy Diện 23/06/1982 Kỹ sư Công trình Quản lý dự án đầu tư xây dựng QLDA-H3-Quản lý dự án hạng 3 III

57 Nguyễn Thanh Tuân 11/03/1990
Kỹ sư xây dựng cầu

đường
Quản lý dự án đầu tư xây dựng QLDA-H2-Quản lý dự án hạng 2 II

Định giá xây dựng ĐGXD-H3-Định giá xây dựng hạng 3 III
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58 Hà Xuân Thương 10/11/1979
Kỹ sư thiết bị điện-điện

tử
Quản lý dự án đầu tư xây dựng QLDA-H3-Quản lý dự án hạng 3 III

59 Đặng Bảo Trung 15/08/1991
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

công trình giao thông

Khảo sát xây dựng (khảo sát địa

hình)
KSĐH-H3-Khảo sát Địa hình hạng 3 III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng QLDA-H3-Quản lý dự án hạng 3 III

60 Trịnh Đức Anh 15/10/1992
Kỹ sư kỹ thuật công trình

xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng QLDA-H3-Quản lý dự án hạng 3 III

61 Lê Xuân Tùng 01/07/1985 Kỹ sư cấp thoát nước
Giám sát công tác xây dựng công

trình

GSXD-H2-Giám sát công tác xây dựng

công trình hạng 2
II

62 Lê Thanh Đức 03/08/1992
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

công trình giao thông
Quản lý dự án đầu tư xây dựng QLDA-H3-Quản lý dự án hạng 3 III

Định giá xây dựng ĐGXD-H3-Định giá xây dựng hạng 3 III

63 Lê Ngọc Nam 05/04/1998 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng QLDA-H3-Quản lý dự án hạng 3 III

Giám sát công tác xây dựng công

trình

GSXD-H3-Giám sát công tác xây dựng

công trình hạng 3
III

64 Trịnh Quốc Dân 19/09/1986 Kỹ sư hệ thống điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị

công trình

GSLĐ-H2-Giám sát công tác lắp đặt thiết bị

công trình hạng 2
II

Thiết kế cơ - điện công trình (hệ

thống điện)

TKCĐN-H3-Thiết kế cơ - điện công trình -

Hệ thống Điện hạng 3
III

65 Đỗ Ngọc Long 21/04/1994
Kỹ sư kỹ thuật thuỷ điện

và năng lượng tái tạo

Giám sát công tác xây dựng công

trình

GSXD-H3-Giám sát công tác xây dựng

công trình hạng 3
III

Định giá xây dựng ĐGXD-H3-Định giá xây dựng hạng 3 III

66 Mai Văn Diễn 05/01/1986 Kỹ sư hệ thống điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị

công trình

GSLĐ-H2-Giám sát công tác lắp đặt thiết bị

công trình hạng 2
II

Thiết kế cơ - điện công trình (hệ

thống điện)

TKCĐN-H3-Thiết kế cơ - điện công trình -

Hệ thống Điện hạng 3
III

67 Lê Như Thiện 10/05/1986
Kỹ sư xây dựng cầu

đường

Giám sát công tác xây dựng công

trình

GSXD-H3-Giám sát công tác xây dựng

công trình hạng 3
III
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68 Lê Việt Đức 16/12/1996 Kỹ thuật điện-điện tử
Thiết kế cơ - điện công trình (hệ

thống điện)

TKCĐN-H3-Thiết kế cơ - điện công trình -

Hệ thống Điện hạng 3
III

69 Lê Vương Trọng 13/04/1985 Kỹ Sư công trình thuỷ lợi Quản lý dự án đầu tư xây dựng QLDA-H3-Quản lý dự án hạng 3 III

Định giá xây dựng ĐGXD-H2-Định giá xây dựng hạng 2 II

70 Thái Ngọc Ninh 20/06/1986
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật

điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình (hệ

thống điện)

TKCĐN-H3-Thiết kế cơ - điện công trình -

Hệ thống Điện hạng 3
III

71 Tạ Văn Cộng 27/05/1971 Kỹ sư Thuỷ lợi
Giám sát công tác xây dựng công

trình

GSXD-H3-Giám sát công tác xây dựng

công trình hạng 3
III
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